
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuy Phước, ngày       tháng       năm 2024 

BÁO CÁO 

Về sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện và việc triển khai,  

ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 1227/SKHCN-KH ngày 22/12/2023 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến 

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và theo Báo cáo số 01/BC-PKT&HT, 

ngày 02/01/2024 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; UBND huyện báo cáo như 

sau: 

1. Về sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện: 

- Số lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận: 35 sản phẩm của 18 chủ 

thể. 

(Chi tiết có bảng tổng hợp kèm theo sau) 

- Các chính sách hỗ trợ cho các sản phẩm OCOP: 

+ Năm 2022: Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ HTX NN hữu cơ Lộc Tín về 

truy suất nguồn gốc cho 02 sản phẩm gồm: Bột Diếp cá Lộc Tín và Nấm Đông 

trùng hạ thảo Lộc Tín; Cơ sở Yến sào 5 công về truy suất nguồn gốc cho các sản 

phẩm Yến sào 5 Công.  

+ Năm 2023: Sở Công thương hỗ trợ HTX NN hữu cơ Lộc Tín về bảng 

hiệu, kệ trưng bày sản phẩm cho các sản phẩm của HTX NN hữu cơ Lộc Tín. 

- Đề xuất sản phẩm OCOP để đưa vào đề án hỗ trợ phát triển cho sản phẩm 

OCOP trên địa bàn tỉnh: 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Hỗ trợ 

1 
Nấm Đông trùng hạ 

thảo tươi Lộc Tín 

HTX NN hữu cơ 

Lộc Tín 

Xã Phước 

Lộc 

Quản lý về 

quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ 

thuật 

2 
Nấm Đông trùng hạ 

thảo khô Lộc Tín 

3 
Rượu Đông trùng hạ 

thảo Lộc Tín 

4 Bột Diếp cá Lộc Tín 

5 
Bột Diếp cá Đông 

trùng Lộc Tín 
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TT Tên sản phẩm Chủ thể sản phẩm Địa chỉ Hỗ trợ 

6 
Bánh phục linh An 

Khương 
Cơ sở An Khương Xã Phước An 

Truy xuất 

nguồn gốc 

2. Về triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trên địa 

bàn huyện: 

UBND huyện Tuy Phước đã đề xuất đặt hàng tại Công văn số 2031/UBND-

KTHT ngày 04/12/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ ứng dụng KH&CN ở 

địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Cụ thể 02 tên nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa học nông nghiệp như sau: 

- Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

thương phẩm bán thâm canh, thâm canh ứng dụng công nghệ Semi BioFloc theo 

hướng phát triển bền vững;  

- Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nuôi cá dìa thương phẩm tại địa 

phương. 

UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng 

hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
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BẢNG TỔNG HỢP 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƯỚC 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày        /01/2024 

 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

TT Tên sản phẩm Chủ thể sản phẩm Địa chỉ 

1 Dưa lê 
HTX SX - TM - DV NN 

Hưng Lộc 
Xã Phước Hưng 

2 Gạo quê Phước Hưng HTX NN Phước Hưng Xã Phước Hưng 

3 Yến sào 5 Công Cơ sở yến sào 5 công Xã Phước Sơn 

4 
Nấm Đông trùng hạ thảo tươi 

Lộc Tín 

HTX NN hữu cơ Lộc Tín 
Xã Phước Lộc 

 

5 
Nấm Đông trùng hạ thảo khô 

Lộc Tín 

6 
Rượu Đông trùng hạ thảo Lộc 

Tín 

7 Bột Diếp cá Lộc Tín 

8 
Bột Diếp cá Đông trùng Lộc 

Tín 

9 Thịt Lươn đồng 
Cơ sở sản xuất lươn giống 

Long Vinh 
Xã Phước Nghĩa 

10 
Rau an toàn VietGAP Phước 

Hiệp 
HTX NN Phước Hiệp Xã Phước Hiệp 

11 Yến sào Bảo Khánh Cơ sở yến sào Bảo Khánh Xã Phước Quang 

12 Sa tế Magic ngon 
Nguyễn Nhật Trường - 

Công ty TNHH Phước An 
Xã Phước An 

13 Ớt tương Magic ngon 

14 Bánh phục linh An Khương Cơ sở An Khương Xã Phước An 

15 Nem chua  
Cơ sở Loan Giang Thị trấn Diêu Trì 

16 Chả lụa  
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TT Tên sản phẩm Chủ thể sản phẩm Địa chỉ 

17 Chả ram tôm đất 
Cơ sở Phạm Thị Ngọc 

Châu 
Thị trấn Diêu Trì 

18 Chanh muối Cơ sở Bà Nhiêm Xã Phước Nghĩa 

19 Lạp xưởng Cơ sở Dung Phát Xã Phước Hiệp 

20 Chả ram Cô Huy 
Cơ sở sản xuất chả ram Cô 

Huy 
Xã Phước Quang 

21 Chả lụa  
Cơ sở nem chả Chín 

Hoàng 
Xã Phước Thuận 

22 Nem chua 

23 Chả lụa  
Cơ sở nem chả Thu Thảo Thị trấn Diêu Trì 

24 Nem chua 

25 Chả lụa, Nem chua Cơ sở nem chả Chín Hổ Xã Phước Hưng 

27 Chả lụa 

HTX nem chả VDASA Xã Phước Lộc 

28 Nem chua 

29 Tré bò 

30 Chả bò 

31 Tré bì 

32 Lụi nướng 

33 Nem nướng 

34 Chả ram tôm đất 

35 Bò lá lốt 
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